
Phụ lục 
NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, 

HIỆN ĐẠI HÓA PHƯƠNG THỨC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 
BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC CHÍNH PHỦ GIAO

(Kèm theo Công văn số:         /VPCP-KSTT ngày     tháng 01 năm 2025 
của Văn phòng Chính phủ)

I. NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO
1. Nhiệm vụ giao bộ, ngành, địa phương tại Nghị quyết số 01/NQ-CP
a) Tập trung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định kinh doanh một 

cách thực chất, hiệu quả, sửa đổi bổ sung hoặc bãi bỏ thủ tục hành chính, quy định 
không cần thiết; không để phát sinh thủ tục, quy định kinh doanh, tiêu chuẩn, quy chuẩn, 
kỹ thuật mới không phù hợp, làm tăng chi phí, gây khó khăn, phiền hà cho người dân, 
doanh nghiệp.

b) Nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ số cho người dân và 
doanh nghiệp, hướng tới cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, cá nhân hóa và 
dựa trên dữ liệu; tăng cường giám sát, đánh giá và trách nhiệm giải trình của cơ quan 
nhà nước, người có thẩm quyền trong phục vụ Nhân dân. 

c) Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính 
công và Bộ phận một cửa các cấp; tăng cường thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính. 

Đẩy mạnh triển khai thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu 
chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa 
hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở đánh giá khả năng đáp ứng về 
cơ sở vật chất, nhân lực của cơ quan hành chính nhà nước và khả năng đảm nhận các 
nhiệm vụ này của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích theo quy định tại 
Nghị định số 107/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ.

d) Đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công trong 
lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

đ) Đưa hoạt động quản trị nội bộ, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ và lãnh đạo bộ, ngành, địa phương lên môi trường số.

2. Nhiệm vụ giao tại Nghị quyết số 02/NQ-CP
a) Các bộ, ngành, địa phương
- Cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính. Tăng cường ứng dụng công nghệ 

thông tin, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước để nâng cao hiệu quả 
giải quyết thủ tục hành chính. Công bố, công khai kịp thời các thủ tục hành chính, bao 
gồm các thủ tục hành chính nội bộ. Tăng trách nhiệm giải trình, nâng cao hiệu quả giải 
quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp.
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- Tập trung xây dựng, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật để thực thi các 
phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định kinh doanh, phân cấp 
giải quyết thủ tục hành chính đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo 
hướng một văn bản sửa nhiều văn bản.

- Tăng cường kiểm soát quy định thủ tục hành chính ngay trong quá trình xây dựng 
văn bản quy phạm pháp luật và chú trọng việc tham vấn đối tượng chịu tác động; bảo 
đảm chỉ ban hành các quy định đúng thẩm quyền, cần thiết, hợp lý, thực hiện trên môi 
trường điện tử và chi phí tuân thủ thấp nhất. Trong đó, phát huy vai trò của Bộ Tư pháp, 
Tổ chức pháp chế thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân các 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc thẩm định và của Văn phòng Chính 
phủ trong việc thẩm tra thủ tục hành chính, quy định kinh doanh tại dự thảo văn bản quy 
phạm pháp luật.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả việc đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông; 
tập trung nguồn lực đẩy nhanh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, tái 
sử dụng dữ liệu đã được số hóa và kết nối, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu giữa các hệ thống 
thông tin.

- Rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính, dịch vụ công trực 
tuyến và ưu tiên xây dựng, tích hợp, cung cấp các nhóm dịch vụ công trực tuyến liên 
thông cung cấp ở mức độ toàn trình.

- Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ để nâng cấp cơ sở dữ liệu quốc gia 
về thủ tục hành chính, bảo đảm tiến độ và chất lượng theo yêu cầu.

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác giải quyết thủ tục hành 
chính; nâng cấp hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ từ trung ương tới địa 
phương phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số hiện nay, bảo đảm an ninh, an toàn thông 
tin, đẩy mạnh kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành và 
giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến.

b) Các bộ, cơ quan Trung ương trong lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công
Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong quản lý và triển khai thực hiện nhiệm vụ 

khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
c) Các bộ: Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Giao thông vận tải, Công an, Quốc phòng, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Tài 
nguyên và Môi trường, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch: (i) Nghiên cứu, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định về quản lý, 
kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại các văn bản pháp luật về 
quản lý, kiểm tra chuyên ngành theo hướng đơn giản hóa hồ sơ, quy trình, rút ngắn tối 
đa thời gian thực hiện thủ tục hành chính và bám sát các yêu cầu cải cách tại Quyết định 
số 38/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 
cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập 
khẩu. (ii) Nâng cấp, hoàn thiện và triển khai hiệu quả, thực chất thủ tục hành chính điện 
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tử trên Cổng thông tin một cửa quốc gia và các hệ thống thông tin dữ liệu chuyên ngành 
của các bộ, ngành liên quan.

d) Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, tham mưu, 
đề xuất sửa đổi Luật An toàn thực phẩm theo hướng áp dụng các biện pháp quản lý rủi 
ro, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm đối với sản phẩm thực phẩm, nhất là các sản 
phẩm ít nguy cơ. Áp dụng và triển khai mạnh mẽ thủ tục hành chính trên môi trường 
điện tử đối với đăng ký, công bố thực phẩm. Miễn giảm yêu cầu về kiểm nghiệm thông 
qua việc chấp nhận các phiếu kiểm nghiệm mà doanh nghiệp đã thực hiện trong quá 
trình áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến. 

đ) 05 tỉnh, thành phố (gồm: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Quảng 
Ninh, Bắc Ninh) khẩn trương triển khai có hiệu quả việc thí điểm Mô hình Trung tâm 
phục vụ hành chính công một cấp trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nhằm tạo thuận 
lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận và thực hiện thủ tục hành chính 
không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

II. CHỈ TIÊU ĐƯỢC GIAO
1. Chỉ tiêu giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP

STT Chỉ tiêu Đơn vị Chỉ tiêu 
năm 2025

1.
Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên tổng 
số thủ tục hành chính có đủ điều kiện trên Cổng Dịch vụ 
công quốc gia.

% 80

2.
Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc 
gia trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công % 60

3.
Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trên tổng số hồ sơ tiếp nhận, giải 
quyết thủ tục hành chính % 60

4. Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính % 80

5.
Tỷ lệ kết quả xử lý hồ sơ TTHC của bộ, ngành, địa phương 
được đồng bộ đầy đủ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia % 100

6.
Tỷ lệ nhiệm vụ chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao được 
theo dõi, giám sát, đánh giá dựa trên dữ liệu số % 100

7.
Tỷ lệ dữ liệu thực hiện nhiệm vụ được theo dõi, giám sát 
đến đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ của các bộ, ngành, 
địa phương

% 100

8.
Tỷ lệ các bộ, ngành, địa phương ban hành Bộ chỉ số phục 
vụ công tác chỉ đạo, điều hành trên môi trường điện tử theo 
quy định; ban hành quy chế khai thác, sử dụng, kết nối, 

% 100
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tích hợp, chia sẻ, tiếp nhận thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ 
đạo, điều hành trên môi trường điện tử.

9.

Tỷ lệ văn bản, hồ sơ công việc (trừ văn bản, hồ sơ có chứa 
nội dung bí mật nhà nước) của các cấp chính quyền được 
thực hiện toàn trình trên Hệ thống Quản lý văn bản và điều 
hành (Không xử lý song song văn bản, hồ sơ điện tử và 
văn bản, hồ sơ giấy).

% 90

10.

Tỷ lệ thông tin, số liệu về tình hình xử lý, kết quả xử lý 
văn bản, hồ sơ công việc của các bộ, ngành, địa phương 
theo nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao được 
đồng bộ với các hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều 
hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ qua Trục liên 
thông văn bản quốc gia.

% 100

11.

Tỷ lệ Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp 
tỉnh được kết nối với Hệ thống quản lý văn bản và điều 
hành để đồng bộ kết quả giải quyết thủ tục hành chính giữa 
02 hệ thống.

% 100

2. Chỉ tiêu giao tại Nghị quyết số 02/NQ-CP

STT Chỉ tiêu Đơn vị Chỉ tiêu 
năm 2025

1. Tỷ lệ cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử. % 100

2. Tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa. % Tối thiểu 50

3. Tỷ lệ xử lý phản ánh, kiến nghị đúng hạn. % 100

4
Mức độ hài lòng trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành 
chính của người dân, doanh nghiệp. % Tối thiểu 90
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